
Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp

Tên Công ty,

địa chỉ
Địa chỉ

1 Nguyễn Vy Eusoftyl 22/20/CBMP-AG 25/5/2020

Công ty TNHH 

thương mại DP 

Nguyễn Vy

Số 541/24 Sư Vạn Hạnh, P. 13, 

Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

2
Aotanica Skin 

Dtoxi
Tràm trà hỗn hợp 23/20/CBMP-AG 25/5/2020

Công ty CP Quốc 

Tế AoTa

Số 38/4 Thạnh Mỹ Lợi, P 

Thạnh Mỹ Lợi, Q 2, Tp. Hồ 

Chí Minh

3 Agimexpharm
Gel rữa tay khô AGP 

nano bạc
26/20/CBMP-AG 29/5/2020

Công ty CPDP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ 

Bình, Tp. Long Xuyên, An 

Giang

4
Aotanica Skin 

Dtoxi

Nano thảo mộc sạch 

khuẩn
28/20/CBMP-AG 25/5/2020

Công ty CP Quốc 

Tế AoTa

Số 38/4 Thạnh Mỹ Lợi, P 

Thạnh Mỹ Lợi, Q 2, Tp. Hồ 

Chí Minh

5 Aotanica
Nano thảo mộc sạch 

mụn
29/20/CBMP-AG 25/5/2020

Công ty CP Quốc 

Tế AoTa

Số 38/4 Thạnh Mỹ Lợi, P 

Thạnh Mỹ Lợi, Q 2, Tp. Hồ 

Chí Minh

6 Miphar
Dung dịch rửa tay 

nano areiwa
30/20/CBMP-AG 10/6/2020

Công ty CP Dược 

Miphar

Số 435B Phạm Văn Đồng, 

phường 11, quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh

7 Aotanica
Phục hồi da 

Aotanica
31/20/CBMP-AG 10/6/2020

Công ty CP Quốc 

Tế AoTa

Số 38/4 Thạnh Mỹ Lợi, P 

Thạnh Mỹ Lợi, Q 2, Tp. Hồ 

Chí Minh

8 Aotanica
Dung dịch rửa tay 

nano areiwa
32/20/CBMP-AG 10/6/2020

Công ty CP Dược 

Miphar

Số 435B Phạm Văn Đồng, 

phường 11, quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh

9 SH White Organic Carbon 33/20/CBMP-AG 14/07/2020

Công ty TNHH SX 

TM và DV Phương 

Beauty

Số 39 Ngô Sĩ Liên, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, 

An Giang

10 SH White Sữa rữa mặt tạo bọt 34/20/CBMP-AG 14/07/2020

Công ty TNHH SX 

TM và DV Phương 

Beauty

Số 39 Ngô Sĩ Liên, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, 

An Giang

11 SH White Herbal Shampoos 35/20/CBMP-AG 14/07/2020

Công ty TNHH SX 

TM và DV Phương 

Beauty

Số 39 Ngô Sĩ Liên, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, 

An Giang

12 Areiwa
Dung dịch rửa tay 

nano areiwa
36/20/CBMP-AG 20/07/2020

Công ty CP Dược 

Miphar

Số 435B Phạm Văn Đồng, 

phường 11, quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh

13 Mỹ Hạnh VIP 37/20/CBMP-AG 22/07/2020

Công ty TNHH 

MTV Mỹ phẩm Mỹ 

Hạnh

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã 

Kiến An, huyện Chợ Mới, An 

Giang

14 Tân Thập
Tinh dầu nóng Tân 

Thập
39/20/CBMP-AG 28/07/2020

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, 

khóm Châu Quới 3, phường 

Châu Phú B, thành phố Châu 

Đốc, An Giang

15 Tân Thập
Tinh dầu khuynh 

diệp Tân Thập
40/20/CBMP-AG 28/07/2020

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, 

khóm Châu Quới 3, phường 

Châu Phú B, thành phố Châu 

Đốc, An Giang

16 Tân Thập
Tinh dầu gió xanh 

Thiên linh
41/20/CBMP-AG 28/07/2020

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, 

khóm Châu Quới 3, phường 

Châu Phú B, thành phố Châu 

Đốc, An Giang

17 Tân Thập
Tinh dầu gió nâu 

Tân Thập
42/20/CBMP-AG 28/07/2020

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, 

khóm Châu Quới 3, phường 

Châu Phú B, thành phố Châu 

Đốc, An Giang
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Tên Công ty,
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18 Tân Thập Tinh dầu Tân Thập 43/20/CBMP-AG 28/07/2020

Công Ty TNHH 

MTV sản xuất mỹ 

phẩm Tân Thập

Số 97/29 Trưng Nữ Vương, 

khóm Châu Quới 3, phường 

Châu Phú B, thành phố Châu 

Đốc, An Giang

19 N-COLLAGEL
Rock Salt Bambo 

Charcpal
44/20/CBMP-AG 20/08/2020

Công ty TNHH SX 

TM và DV Phương 

Beauty

Số 39 Ngô Sĩ Liên, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, 

An Giang

20 N-COLLAGEL Skin Essence 45/20/CBMP-AG 20/08/2020

Công ty TNHH SX 

TM và DV Phương 

Beauty

Số 39 Ngô Sĩ Liên, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, 

An Giang

21 Agimexpharm
Gel rữa tay khô 

Aginew
47/20/CBMP-AG 26/08/2020

Công ty CPDP 

Agimexpharm
Công ty CPDP Agimexpharm

22 M16 Sâm Chi Đình 48/20/CBMP-AG 09/10/2020
Công ty TNHH sản 

xuất mỹ phẩm Chu

ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, 

huyện Châu Phú, An Giang

23 N2
Body Tinh thể cấy 

trắng
49/20/CBMP-AG 08/12/2020

Công ty TNHH sản 

xuất mỹ phẩm Chu

ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, 

huyện Châu Phú, An Giang

24 She Velvet Son Kem 51/20/CBMP-AG 08/12/2020
Công ty TNHH sản 

xuất mỹ phẩm Chu

ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, 

huyện Châu Phú, An Giang

25 LenBe-A

Kem dưỡng trắng da 

cân bằng độ ẩm 

chống nắng

52/20/CBMP-AG 28/12/2020
Công ty TNHH 

MTV Vương Ngọc

Số 168, KĐT Sao Mai, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu Phú, An 

Giang

26 LenBe-A

Kem mụn thâm ngừa 

dị ứng dưỡng trắng 

da chống nắng

53/20/CBMP-AG 28/12/2020
Công ty TNHH 

MTV Vương Ngọc

Số 168, KĐT Sao Mai, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu Phú, An 

Giang

27 Genmy B4

Kem lão hóa ngăn 

ngừa nếp nhăn, se 

khít lỗ chân lông 

dưỡng trắng da 

chống nắng

54/20/CBMP-AG 28/12/2020
Công ty TNHH 

MTV Vương Ngọc

Số 168, KĐT Sao Mai, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu Phú, An 

Giang

28 Lisow Lisoden 55/20/CBMP-AG 28/12/2020
Công ty CP DP 

Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ 

Bình, Tp. Long Xuyên, AG

29 LenBe-A
Kem dưỡng trắng da 

toàn thân
56/20/CBMP-AG 28/12/2020

Công ty TNHH 

MTV Vương Ngọc

Số 168, KĐT Sao Mai, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu Phú, An 

Giang

30 LenBe-A

Kem nám tàn nhang 

đồi mồi trắng da 

chống nắng

57/20/CBMP-AG 28/12/2020
Công ty TNHH 

MTV Vương Ngọc

Số 168, KĐT Sao Mai, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu Phú, An 

Giang

31 Vecta White

Kem nám tàn nhang 

đồi mồi dưỡng trắng 

da chống nắng

58/20/CBMP-AG 28/12/2020
Công ty TNHH 

MTV Vương Ngọc

Số 168, KĐT Sao Mai, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu Phú, An 

Giang

32 LenBe-A

Kem giúp che lấp 

nếp nhăn, ngăn ngừa 

nếp nhăn tái tạo làn 

da dưỡng trắng 

chống nắng

59/20/CBMP-AG 28/12/2020
Công ty TNHH 

MTV Vương Ngọc

Số 168, KĐT Sao Mai, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu Phú, An 

Giang

33 L.T.T White
Body shower cream 

x5
60/20/CBMP-AG 31/12/2020

Công ty TNHH SX 

TM và DV Phương 

Beauty

Số 39 Ngô Sĩ Liên, phường Mỹ 

Quý, thành phố Long Xuyên, 

An Giang


